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Phần A: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính, ...) hãy khoanh tròn vào chỗ trống câu trả lời đúng nhất.
1. Số 106 đọc là :
   A. một trăm linh sáu     
   B. một trăm linh ba             
   C. một trăm linh chín 

2. Một trăm năm mươi viết là :   
   A. 105

                        B. 150
                                  C. 160

3. Số lớn nhất trong các số 190, 103, 200 là :
   A. 190

                        B. 103                                   C. 200
4. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm :
      300 … 800
    A. >  
    

            B. <          

            C. =  
5. Số liền trước của số 101:                                              
   A. 100 

                        B. 110 
                                 C. 102    
6. Số tròn chục liền sau của số 110 là :
   A. 111

                        B. 120                                        C. 100

Phần B :
1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
	10 đơn vị bằng ... chục
	10 chục bằng ... trăm

	... chục bằng 10 đơn vị
	... trăm bằng 1 nghìn


2.  Viết :
	Viết số
	Đọc số

	100
	

	170
	

	
	hai trăm

	104
	

	
	một trăm linh năm

	110
	


3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm thích hợp :
	  300 ... 400
	180 ... 180
	103 ... 103

	1000 ... 700
	140 ... 120
	106 ... 110

	  200 ... 200
	150 ... 180
	107 ... 105


4. Điền số thích hợp vào ô trống :

5. Viết:
a/ Viết các số 105, 100, 103, 110, 102  theo thứ tự từ bé đến lớn :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b/ Viết các số 200, 108, 300, 110, 140 theo thứ tự từ lớn đến bé : 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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